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GIỚI THIỆU CÔNG TY 
 

Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Bảo Hà 

Được thành lập từ 2015, Công ty Bảo Hà là một trong những công ty hàng 

đầu chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm vật tư dùng cho hệ thống cấp thoát 

nước, phòng cháy chữa cháy. Các sản phẩm của Công ty Bảo Hà cung ứng đều 

được sản xuất trên dây truyền hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng cao, 

bền, mẫu mã đẹp phù hợp với tất các các công trình dân dụng và công nghiệp và 

hệ thống tưới công nghệ cao, hệ thống thủy lợi… Sản phẩm nhập khẩu chính 

hãng, đầy đủ chứng chỉ C.O - C.Q, bảo hành chính hãng. 

Các sản phẩm nổi bật : 

- Van gang mặt bích (Van cổng, Van cửa, Van 1 chiều…) 

- Van nhựa UPVC (Van bướm UPVC, Van bi UPVC, Van 1 chiều UPVC, Rọ 

bơm UPVC…) 

- Van nhựa PPH (Van bi rắc co PPH, Van bi mặt bích PPH, Bích PPH…) 

- Van bi rắc co PPR, Van bi mặt bích PPR, Mặt bích PPR 

- Phụ kiện HDPE hàn đối đầu PN10 - PN12.5 - PN16 (HDPE Butt Fusion) 

- Phụ kiện HDPE hàn điện trở (HDPE Electro Fusion) 

- Phụ kiện HDPE hàn nối trong (HDPE Socket Fusion) 

- Phụ kiện HDPE siết gioăng (PP Compression Fittings) 

- Phụ kiện UPVC nối gioăng, Phụ kiện UPVC dán keo 

- Mối nối mềm BE, Mối nối mềm EE, Bù Machon FF, Bù Manchon BF 

- Tê gang EEB, Tê gang EEE, Tê gang BBB, Cút gang EE, Cút gang BB 

- Van cổng inox, van 1 chiều inox, van bướm inox, bích inox 

- Van giảm áp, Van an toàn chống va, Van báo báo động, Van xả tràn ngập 

- Đồng hồ đo lưu lượng nước, đồng hồ áp lực 

- Mối nối chuyển bậc, mối nối chuyển nhựa thép, mối nối chuyển vật liệu 

- Đai khởi thủy mặt bích,  phụ kiện ống thép, phụ kiện ống inox 

- Ống và phụ kiện nhựa HDPE, UPVC, PPR, Gang, Thép, Inox… 

- Máy hàn ống nhựa (HDPE, PPR) 

Với phương châm luôn mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm 

chất lượng tốt nhất với giá thành cạnh tranh. Công ty chúng tôi chân thành cảm 

ơn và mong nhận được sự ủng hộ từ Quý khách hàng. Xin chân thành cảm 
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ELBOW 45° u-PVC SOCKET TYPE 

CÚT ( CO ) 45° u-PVC DÁN KEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D h Z 

Ø 140mm 76 110.5 

Ø 180mm 96 136 

Ø 200mm 106 150 

Ø 225mm 119 169 

Ø 250mm 131 186.5 

Ø 280mm 147 213 

Ø 315mm 164 234 

Ø 355mm 184 268 

Ø 400mm 206 305 

Ø 450mm 215 310 

Ø 500mm 230 338.5 
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ELBOW 45° u-PVC SOCKET TYPE 

CÚT ( CO ) 45° u-PVC DÁN KEO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D h Z 

Ø 140mm 76 150 

Ø 180mm 96 188.5 

Ø 200mm 106 210 

Ø 225mm 119 243 

Ø 250mm 131 259 

Ø 280mm 147 296 

Ø 315mm 164 325.5 

Ø 355mm 184 369.5 

Ø 400mm 206 416 

Ø 450mm 215 440 

Ø 500mm 230 480 
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EQUAL TEE u-PVC SOCKET TYPE 

TÊ ĐỀU u-PVC DÁN KEO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D L Z H 

Ø 140mm 76 300 150 

Ø 180mm 96 377 188.5 

Ø 200mm 106 420 210 

Ø 225mm 119 468 234 

Ø 250mm 131 518 259 

Ø 280mm 147 592 296 

Ø 315mm 164 651 325.5 

Ø 355mm 184 739 369.5 

Ø 400mm 186 792 396 

Ø 450mm 215 884 442 

Ø 500mm 200 904 425 
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END CAP u-PVC SOCKET TYPE 
NÚT BỊT u-PVC DÁN KEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D h Z 

Ø 140mm / / 

Ø 180mm 96 134.5 

Ø 200mm 106 147 

Ø 225mm 119 162.5 

Ø 250mm 131 183 

Ø 280mm 146 194 

Ø 315mm 164 228 

Ø 355mm 184 268 

Ø 400mm 206 297 

Ø 450mm / / 

Ø 500mm / / 
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COUPLING u-PVC SOCKET TYPE 
MĂNG SÔNG u-PVC DÁN KEO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D h Z 

Ø 140mm 76 162 

Ø 180mm 96 198 

Ø 200mm 106 226 

Ø 225mm 119 252 

Ø 250mm 131 269 

Ø 280mm 147 304 

Ø 315mm 164 344 

Ø 355mm 184 378 

Ø 400mm 206 419 

Ø 450mm 215 452 

Ø 500mm 230 480 
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BLIND FLANGE u-PVC 
MẶT BÍCH ĐẶC u-PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D D d1 da h n 

Ø 75mm 185 145 18 17.5 4 

Ø 90mm 200 160 18 18 8 

Ø 110mm 220 180 18 22 8 

Ø 160mm 285 240 22 28 8 

Ø 200mm 338 295 22 28 8 

Ø 250mm 395 350 22 28 12 

Ø 315mm 445 400 22 31.5 12 

Ø 355mm 510 450 24 40 16 

Ø 400mm 570 500 27 42 16 
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TS-FLANGE u-PVC SOCKET TYPE 
MẶT BÍCH LIỀN u-PVC DÁN KEO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D D d1 d2 L h h1 n 

Ø 60mm 165 110 125 55 40 15 4 

Ø 75mm 185 130 145 58 43 15 4 

Ø 90mm 195 150 160 63 45 18 8 

Ø 110mm 225 180 180 85 65 20 8 

Ø 125mm 250 210 220 90 69 21 8 

Ø 140mm 255 200 220 102 78 24 8 

Ø 160mm 285 240 240 111 86 25 8 

Ø 200mm 338 295 295 141 115 26 8 

Ø 250mm 395 350 350 151 123 28 12 

Ø 280mm 405 350 350 169 140 29 12 

Ø 315mm 445 400 400 179 149 30 12 
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FLANGE u-PVC SOCKET TYPE 
MẶT BÍCH LỒNG u-PVC DÁN KEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D L h Z d1 d2 d3 

Ø 75mm 48 45 27 130 145 185 
Ø 90mm 66.5 52 34 150 160 195 
Ø 110mm 74.5 62.5 35 170 180 225 
Ø 125mm 76 71 35 190 200 255 
Ø 140mm 85.6 78 36.5 200 220 260 
Ø 160mm 105 87.5 45 230 240 285 
Ø 180mm 111.5 96 38 / 240 285 
Ø 200mm 132.5 108 64 295 / 338 
Ø 225mm 125.6 120 63.5 295 / 340 
Ø 250mm 156.5 132 63 350 / 395 
Ø 280mm 165 147 44 350 355 400 
Ø 315mm 188.8 163.8 66.7 400 / 455 
Ø 355mm 204 184 60 445 460 505 
Ø 400mm 231 206 61 495 515 565 
Ø 450mm 252 232 73 / 565 615 
Ø 500mm 278 256 79 / 620 670 
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REDUCER TEE u-PVC SOCKET TYPE 
TÊ THU u-PVC DÁN KEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D H h1 h2 Z 

Ø 125mm x 75mm 237 70 44 107.5 
Ø 125mm x 90mm 237 70 51 118 
Ø 125mm x 110mm 256 70 61 128.5 
Ø 140mm x 90mm 248 70 51 123.5 
Ø 140mm x 110mm 268.5 76 61 144.5 
Ø 140mm x 125mm 300 76 68.5 142.5 
Ø 160mm x 75mm 251 86 44 125 
Ø 160mm x 90mm 276.5 86 51 135 
Ø 160mm x 110mm 286.5 86 61 144.5 
Ø 160mm x 125mm 303 86 70 151.5 
Ø 160mm x 140mm 318.5 86 76 159 
Ø 180mm x 110mm 306.5 96 61 153.5 
Ø 180mm x 160mm 357 96 86 178.5 
Ø 200mm x 75mm 291 106 44 145 
Ø 200mm x 90mm 331 106 51 152 
Ø 200mm x 110mm 331 106 61 165 
Ø 200mm x 125mm 380.5 106 68.5 172.5 
Ø 200mm x 140mm 380.5 106 76 180 
Ø 200mm x 160mm 380.5 106 86 190 
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Ø 225mm x 110mm 395.5 119 61 191 
Ø 225mm x 160mm 406.5 119 86 213 
Ø 225mm x 200mm 443 118.5 106 220 
Ø 250mm x 110mm 378 131 61 189 
Ø 250mm x 125mm 393 131 68.5 195 
Ø 250mm x 140mm 428.5 131 76 204 
Ø 250mm x 160mm 428.5 131 86 223.5 
Ø 250mm x 200mm 468.5 131 106 233.5 
Ø 280mm x 110mm 420 146 61 207 
Ø 280mm x 200mm 512 147 106 255 
Ø 280mm x 225mm 562 146 119 262.5 
Ø 280mm x 250mm 562 146 131 280 
Ø 315mm x 110mm 447.5 164 61 223 
Ø 315mm x 125mm 462 163.5 68.5 229 
Ø 315mm x 140mm 497.5 163.5 76 238.5 
Ø 315mm x 160mm 497.5 164 86 248 
Ø 315mm x 200mm 537 164 106 268 
Ø 315mm x 225mm 537 164 119 281 
Ø 315mm x 250mm 587 164 131 293 
Ø 355mm x 110mm 558 184 61 234.5 
Ø 355mm x 125mm 558 256.5 184 68.5 
Ø 355mm x 160mm 558 184 86 256.5 
Ø 355mm x 200mm 692 184 107 277.5 
Ø 355mm x 225mm 692 184 118 289.5 
Ø 355mm x 250mm 692 184 131 346 
Ø 355mm x 315mm 692 183.5 163.5 346 
Ø 400mm x 110mm 550 206 61 270 
Ø 400mm x 160mm 606 206 86 300 
Ø 400mm x 200mm 644 206 106 316 
Ø 400mm x 225mm 644 206 119 310 
Ø 400mm x 250mm 751 206 131 341 
Ø 400mm x 315mm 751 206 164 374 
Ø 400mm x 355mm 770 196 183.5 395 
Ø 500mm x 315mm 780 200 200 452 
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REDUCER COUPLING u-PVC SOCKET TYPE 
CÔN THU u-PVC DÁN KEO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D H h1 Z 

Ø 125mm x 110mm 148 70 61 
Ø 140mm x 90mm 159 76 51 
Ø 140mm x 110mm 162 76 61 
Ø 140mm x 125mm 160 76.5 69 
Ø 160mm x 90mm 179 86 51 
Ø 160mm x 110mm 271 86 61 
Ø 160mm x 125mm 180 86 70 
Ø 160mm x 140mm 182 86 76 
Ø 180mm x 160mm 198 96 / 
Ø 200mm x 110mm 220 106 86 
Ø 200mm x 125mm 219 106 61 
Ø 200mm x 140mm 220 106 68.5 
Ø 200mm x 160mm 221 106 76 
Ø 200mm x 180mm 219 206 86 
Ø 225mm x 110mm 221 120 96 
Ø 225mm x 160mm 234 120 81 
Ø 225mm x 200mm 243 119 106 
Ø 250mm x 110mm 271 131 61 
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Ø 250mm x 160mm 271 131 86 
Ø 250mm x 200mm 271 131 106 
Ø 250mm x 225mm 270 131 119 
Ø 280mm x 200mm 300 146 106 
Ø 280mm x 250mm 301 147 132 
Ø 315mm x 110mm 336 164.5 61 
Ø 315mm x 160mm 336 164.5 86 
Ø 315mm x 200mm 336 164.5 106 
Ø 315mm x 250mm 336 164.5 131 
Ø 315mm x 280mm 338 164.5 147 
Ø 355mm x 200mm 379 184 106 
Ø 355mm x 315mm 380 184 164 
Ø 400mm x 200mm 422 206 106 
Ø 400mm x 250mm 422 206 131 
Ø 400mm x 315mm 422 206 164 
Ø 400mm x 355mm 420 206 184 
Ø 450mm x 400mm 463.5 215 206 
Ø 500mm x 400mm 505 230 206 
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FEMALE SCREW JOINT u-PVC SOCKET TYPE 
NỐI REN TRONG u-PVC DÁN KEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

MALE SCREW JOINT u-PVC SOCKET TYPE 
NỐI REN NGOÀI u-PVC DÁN KEO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D H L L1 Z 

Ø 75mm x 21/2" 85.5 44 32 87.5 
Ø 90mm x 3" 98 51 34 104 

Ø 110mm x 4" 114 61 40 116 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D H L L1 Z 

Ø 75mm x 21/2" 84 44 35 87 

Ø 90mm x 3" 92.5 51 35 100.5 

Ø 110mm x 4" 110 62 40 127 
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SADDLE CLAMP u-PVC 
ĐAI KHỞI THỦY u-PVC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ 

Φ75mm×3/4″ Φ110mm×1/2″ Φ125mm×2½″ Φ200mm×1½″ Φ225mm×2½″ 

Φ75mm×1/2″ Φ110mm×3/4″ Φ160mm×1/2″ Φ200mm×2″ Φ250mm×2″ 

Φ75mm×1″ Φ110mm×1″ Φ160mm×3/4″ Φ200mm×2½″ Φ250mm×2″ 

Φ75mm×1½″ Φ110mm×1½″ Φ160mm×1″ Φ200mm×90 Φ250mm×3″ 

Φ90mm×3/4″ Φ110mm×2″ Φ160mm×1½″ Φ200mm×110 Φ250mm×110 

Φ90mm×25 Φ110mm×2½″ Φ160mm×2″ Φ225mm×3/4″ Φ315mm×2″ 

Φ90mm×1” Φ125mm×1½″ Φ160mm×2½″ Φ225mm×1½″ Φ315mm×110 

Φ90mm×1½” Φ125mm×2″ Φ160mm×90 Φ225mm×2″ Φ315mm×160 
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ELBOW 45° u-PVC FLEXIBLE JOINT TYPE 
CÚT ( CO ) 45° u-PVC THÚC GIOĂNG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D Z h 

Ø 75mm 103.5 81.5 
Ø 90mm 136 114 
Ø 110mm 162.5 122 
Ø 125mm 139 106 
Ø 160mm 183 141.5 
Ø 200mm 210 155 
Ø 225mm 222 166 
Ø 250mm 248 180 
Ø 315mm 298 195 
Ø 355mm 292 205 
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ELBOW 90° u-PVC FLEXIBLE JOINT TYPE 
CÚT ( CO ) 90° u-PVC THÚC GIOĂNG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D Z h 

Ø 75mm 123 81.5 

Ø 90mm 165 114 

Ø 110mm 190 122 

Ø 125mm 178 106 

Ø 160mm 229 142 

Ø 200mm 266 153 

Ø 225mm 312 163 

Ø 250mm 338 177 

Ø 315mm 393 198 

Ø 355mm 393 206 
 

 
 
 
 



        BAO HA TIC CO.,LTD      Mobile: 0977 931 525         Website: baohatic.vn  
 

 
 

ELBOW 22,5° u-PVC FLEXIBLE JOINT TYPE 
CÚT ( CO ) 22,5° u-PVC THÚC GIOĂNG 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D Z h 

Ø 75mm 97 81.5 

Ø 90mm 127.5 114 

Ø 110mm 152 122 

Ø 160mm 166 140.5 

Ø 200mm 190 155 

Ø 225mm 191 166 

Ø 250mm 224 180 

Ø 315mm 268 198 
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COUPLING u-PVC FLEXIBLE JOINT TYPE 
MĂNG SÔNG u-PVC THÚC GIOĂNG 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D L 

Ø 75mm 170 
Ø 90mm 235 

Ø 110mm 266 
Ø 125mm 268 
Ø 160mm 310 

Ø 200mm 338 
Ø 225mm 360 

Ø 250mm 385 
Ø 315mm 460 
Ø 355mm 460 
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FAUCET FLANGE u-PVC FLEXIBLE JOINT TYPE 
MẶT BÍCH BE u-PVC THÚC GIOĂNG 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D d1 d2 H H1 L Ø n 

Ø 75mm 145 185 92 16 81.5 17.5 4 

Ø 90mm 160 200 122 20.5 113.5 17.5 8 

Ø 110mm 180 225 148.5 21 124 17.5 8 

Ø 125mm 200-210 250 121 23 109 17.5 8 

Ø 140mm 200-210 250 125 23 115 17.5 8 

Ø 160mm 240 285 154 24.5 142 22 8 

Ø 200mm 295 336 167.5 27 153 22 8 

Ø 225mm 295 340 173.5 31 163 22 8 

Ø 250mm 350 395 188 33 177 22 12 

Ø 280mm 350 395 190 35 169 22 12 

Ø 315mm 400 445 215 36.5 199 22 12 
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INSERT FLANGE u-PVC FLEXIBLE JOINT TYPE 

MẶT BÍCH BU u-PVC THÚC GIOĂNG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D d1 d2 H L L1 Ø n 

Ø 75mm 145 185 113 85 16 17.5 4 

Ø 90mm 160 200 153 115 20 17.5 8 

Ø 110mm 180 225 167 125 21 17.5 8 

Ø 160mm 240 285 196 146 25 17.5 8 

Ø 200mm 295 338 215 166 32 17.5 8 

Ø 225mm 295 340 226.5 170 31 22 8 

Ø 250mm 350 395 257.5 180 33 22 8 

Ø 315mm 400 445 297.5 200 36.5 22 8 

Ø 400mm 
495-
515 565 303 235 41.5 26 12 

 
 
 
 



        BAO HA TIC CO.,LTD      Mobile: 0977 931 525         Website: baohatic.vn  
 

 
REPAIR CLAMP u-PVC 
ĐAI SỬA CHỮA u-PVC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D L L1 RP Bolt/Nut 

Ø 75mm 300 250 1/2" 12-M10x60 
Ø 90mm 313 260 1/2" 12-M10x70 

Ø 110mm 340 280 1/2" 12-M12x70 
Ø 125mm 345 284 1/2" 12-M12x70 
Ø 140mm 347 286 1/2" 12-M12x70 
Ø 160mm 382 320 1/2" 14-M12x80 
Ø 180mm 402 340 1/2" 14-M12x80 
Ø 200mm 462 400 1/2" 16-M12x80 
Ø 225mm 462 400 1/2" 16-M12x80 
Ø 250mm 494 430 1/2" 18-M12x80 
Ø 280mm 495 430 1/2" 18-M12x90 
Ø 315mm 525 450 1/2" 18-M12x90 
Ø 355mm 545 470 1/2" 18-M16x100 
Ø 400mm 575 500 1/2" 20-M16x100 
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EQUAL TEE u-PVC FLEXIBLE JOINT TYPE 

TÊ ĐỀU u-PVC THÚC GIOĂNG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D L h Z 

Ø 75mm 245 81.5 122.5 

Ø 90mm 330 115 165 

Ø 110mm 410 122 206 

Ø 125mm 356 106 178 

Ø 160mm 473 141.5 238 

Ø 200mm 560 152 280 

Ø 225mm 615 166 308 

Ø 250mm 666 176 333 

Ø 315mm 780 198 390 

Ø 355mm 786 206 393 
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REDUCER TEE u-PVC FLEXIBLE TYPE 
TÊ THU u-PVC THÚC GIOĂNG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D L h1 h2 Z 
Ø 90mm x 75mm 304 115 81.5 153 

Ø 110mm x 75mm 340 122 81.5 138 
Ø 110mm x 90mm 340 122 115 197 
Ø 125mm x 90mm 313 106 122 203.5 
Ø 125mm x 110mm 338 106 122 193.5 
Ø 160mm x 75mm 384 141 81.5 175 
Ø 160mm x 90mm 384 141 115 225 
Ø 160mm x 110mm 430 142 122 220 
Ø 200mm x 75mm 416 152 81.5 200 
Ø 200mm x 90mm 416 152 115 250 
Ø 200mm x 110mm 477 155 122 235 
Ø 200mm x 160mm 535 155 142 255 
Ø 225mm x 110mm 492 166 122 250 
Ø 225mm x 160mm 535 166 142 270 
Ø 225mm x 200mm 615 166 122 285 
Ø 250mm x 110mm 516 180 142 265 
Ø 250mm x 160mm 576 180 155 285 
Ø 250mm x 200mm 618 180 122 315 
Ø 315mm x 110mm 570 198 142 312 
Ø 315mm x 160mm 618 198 155 317 
Ø 315mm x 200mm 658 198 155 344 
Ø 315mm x 225mm 668 198 166 352 
Ø 315mm x 250mm 668 198 180 382 
Ø 355mm x 160mm 616 206 105 343 
Ø 355mm x 200mm 616 206 155 387 
Ø 355mm x 225mm 664 206 166 370 
Ø 355mm x 250mm 664 206 177 413 
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REDUCER COUPLING u-PVC FLEXIBLE TYPE 
CÔN THU u-PVC THÚC GIOĂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D H h1 h2 

Ø 90mm x 75 212 115 81.5 
Ø 110mm x 75 238 122 81.5 

Ø 110mm x 90mm 255 123 116 
Ø 125mm x 110mm 240 106 115 
Ø 160mm x 110mm 305 140 122 
Ø 160mm x 125mm 281.5 140 106 
Ø 200mm x 110mm 324 156 122 
Ø 200mm x 160mm 325 155 140 
Ø 225mm x 110mm 362 160 122 
Ø 225mm x 160mm 355 160 140 
Ø 225mm x 200mm 355 160 155 
Ø 250mm x 110mm 388 175 122 
Ø 250mm x 160mm 375 175 140 
Ø 250mm x 200mm 372 175 155 
Ø 250mm x 225mm 375 175 165 
Ø 315mm x 110mm 435 195 122 
Ø 315mm x 160mm 431 195 140 
Ø 315mm x 200mm 430 195 155 
Ø 315mm x 225mm 435 195 160 
Ø 315mm x 250mm 435 195 182 
Ø 355mm x 200mm 455 205 155 
Ø 355mm x 315mm 438 205 198 
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REPAIRING COUPLING 
MĂNG SÔNG CHỮA VỠ u-PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Size / Kích cỡ Thông số kỹ thuật / Spec 

D L H 

Ø 110mm 305 221 

Ø 160mm 365 252 

Ø 200mm 420 290 

Ø 225mm 435 308 

Ø 250mm 460 332 

Ø 315 mm 532 390 
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PHỤ KIỆN HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU 
 

 

PHỤ KIỆN HDPE HÀN ĐIỆN TRỞ 
  

PHỤ KIỆN HDPE NỐI NHANH 
 

 

VAN CỔNG MẶT BÍCH 
 

VAN NHỰA UPVC 
 

VAN NHỰA PPR / PPH 
 

MỐI NỐI MỀM 
 

PHỤ KIỆN GANG 
 

ADING AND INVESTMENT CONSTRUCTION CO.,LTD 
    CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO HÀ 
 
     Địa chỉ    : Số 22A, Ngõ 42, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 
     Mobile     : 0977 931 525  
     Email      : baohatic@gmail.com 
     Website    : baohatic.vn 

mailto:baohatic@gmail.com

